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1

Khảo nghiệm thích ứng và đáng giá mức độ gây 

hại của mọt đục thân đối với một số dòng keo 

lai đã được công nhận ở vùng Trung tâm và 

Tây Bắc

Nông Phương Nhung,  Lê Đắc 

Hùng, Trần Trung Kiên, Nguyễn 

Minh Chí

Tạp chí NN & PTNT

2

Ảnh hưởng của một số tổ hợp phân vô cơ và 

mật độ đến sinh trưởng và năng suất cảu giống 

đậu tương DT51 vụ hè thu tại thái Nguyên

Phạm Thị Thu Huyền, Trần văn 

Điền, Trần Thị Trường, Nguyễn 

Thị Quỳnh

Tạp chí KH&CN ĐHTN

3

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển 

của 1 số dòng đậu tương nhập nội từ Hàn Quốc 

tại Thái Nguyên

Lưu Thị Xuyến Tạp chí KH&CN ĐHTN

4

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, năng suất và 

khả năng chống chịu của 1 số tổ hợp ngô lai tại 

Thái Nguyên.

Lưu Thị Xuyến Tạp chí KH&CN ĐHTN

5

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển 

của một số dòng, giống đậu tương vụ Xuân 

2018 tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Mai Thảo Tạp chí NN & PTNT

6

Nghiên cứu thời vụ trồng cho hai giống sắn mới 

BKA900 và KM419 tại huyện Văn Yên, Yên 

Bái

Trần Đình Hà, Nguyễn Viết Hưng, 

Lê Thị Kiều Oanh
Tạp chí NN & PTNT

7

Nghiên cứu ảnh hưởng của các biện pháp kỹ 

thuật chăm sóc tới sinh trưởng và phát triển của 

giống hoa hồng Bishop’s Castle tại Thái Nguyên

Hà Minh Tuân, Nguyễn Minh Tuấn Tạp chí KH&CN ĐHTN

8

Ảnh hưởng của phương pháp ghép đến tỷ lệ 

sống và tỷ lệ xuất vườn của bưởi đỏ Tân lạc và 

bưởi da xanh tại Thái Nguyên

Hà Duy Trường, Đặng Tố Nga, Hà 

Minh Tuân, Lê Trường Giang
Tạp chí NN&PTNT

9

Đánh giá ảnh hưởng của tổ hợp phân bón vi 

sinh và phân bón qua lá đến sinh trưởng giống 

quýt ngọt không hạt (Citrus unshiu Marc) trong 

giai đoạn kiến thiết cơ bản tại Bắc Kạn

Nguyen Minh Tuan, Ha Minh Tuan, 

Luan Thi Dep, Nguyen Ngoc Lan
Tạp chí KH&CN ĐHTN

10

Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực 

vật đến sinh trưởng phát triển giống quýt ngọt 

không hạt (Citrus unshiu Marc) trong giai đoạn 

kiến thiết cơ bản tại Bắc Kạn

Luan Thi Dep, Nguyen Minh Tuan, 

Ha Minh Tuan, Hua Thi Toan
Tạp chí KH&CN ĐHTN

11

Ảnh hưởng của gốc ghép đến khả năng sinh 

trưởng, phát triển và chất lượng giống cam sành 

không hạt LĐ06 tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên 

Bái

Trần Minh Quân Tạp chí KH&CN ĐHTN

12
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất 

của các tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên
Trần Minh Quân Tạp chí KH&CN ĐHTN

DANH SÁCH BÀI BÁO TRONG NƯỚC NĂM 2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
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13

Đánh giá đặc điểm nông sinh học một số nguồn 

gen giống sắn thu thập năm 2018 tại Thái 

Nguyên

Nguyễn Viết Hưng, Hoàng Kim 

Diệu, Trần Ngọc Ngoạn, Phạm Thị 

Thanh Vân

Tạp chí KH&CN ĐHTN

14

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất và 

chất lượng một số giống dưa lê Hàn Quốc tại 

tỉnh Thái Nguyên

Lê Thị Kiều Oanh, Trần Đình Hà Tạp chí NN&PTNT

15

"Nghiên cứu lựa chọn giống ngô lai mới cho 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn". Tạp chí NN & 

PTNT

Lê Sỹ Lợi Tạp chí NN&PTNT

16

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và 

phương pháp phân tích AHP trong phân vùng 

thích nghi đất đai cho cây ba kích tại Phú 

lương, Thái Nguyên

Vũ Thị Thanh ThủyNguyễn Thế 

Huấn, Mai Việt Anh, Phạm Văn 

Tuấn

Tạp chí NN&PTNT

17

Ảnh hưởng của phương pháp ghép đến khả 

năng nhân giống của bưởi đỏ Tân Lạc và bưởi 

Da xanh tại Thái Nguyên

Hà Duy Trường, Hà Minh Tuân, 

Đặng Thị Tố Nga
Tạp chí NN&PTNT

18

Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của rừng 

trồng Keo tai tượng tại huyện Định Hóa, tỉnh 

Thái Nguyên.

Nguyễn Công Hoan Tạp chí NN&TTNT

19

Ảnh hưởng của 1 số chất kích ra rễ đến khả 

năng nhân giống cây Hoàng Đằng (Fibrea 

Recia Piere ) bằng phương pháp giâm hom.

Đặng Thị Thu Hà, Lục Văn Cường, 

Nguyễn Thị Thu Hoàn
Tạp chí NN&PTNT

20
Kỹ thuật gây trồng cây Chùm Ngây tại Thái 

Nguyên
Đặng Thị Thu Hà Tạp chí NN&PTNT

21
Kỹ thuật nhân giống cây Mít Thái Lan bằng 

phương pháp ghep cành 
Đặng Thị Thu Hà Tạp chí NN&PTNT

22

Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố lập địa đến 

sinh trưởng cây Hồi tại huyện Bình Gia, tỉnh 

Lạng Sơn

Nguyễn Thanh Tiến, Lục Văn 

Cường, Phạm Đức Chính
Tạp chí NN&PTNT

23

Xây dựng phương trình sinh khối cho cây keo 

tai tượng (Acacia mangium  Willd) ở huyện 

Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Phạm Đức Chính, Lục Văn Cường Tạp chí NN&PTNT

24

Hiệu lực của một số thuốc hóa học trong phòng 

trừ bệnh phấn trắng hại lá Keo Tai Tượng 

(Acacia Mangium ) tại vườn ươm công ty Lâm 

nghiệp Thái Nguyên .

 Đặng Kim Tuyến, Đặng Thị Thu 

Hà, Đàm văn Vinh
Tạp chí NN&PTNT

25
Kỹ thuật nhân giống cây Mít Thái Lan bằng 

phương pháp ghép cành 
Nguyễn Thị Thu Hoàn Tạp chí NN&PTNT

26

Nghiên cứu ảnh hưởng của loại môi trường cơ 

bản và các chất điều hòa sinh trưởng đến khả 

năng nhân tạo chồi mới sạch bệnh ban đầu của 

cây Sa mộc dầu (Cunninghamia konishii 

Hayata)

Nguyễn Thị Thoa
Tạp chí Khoa học Lâm 

nghiệp

27

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh loài 

Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) tại tỉnh 

Tuyên Quang

Nguyễn Thị Thoa
Tạp chí Rừng và Môi 

trường



28

Nghiên cứu khả năng nhân giống bằng hạt và 

sinh trưởng của cây Kháo vàng (Machilus bonii 

Lecomte) trong giai đoạn vườn ươm

Nguyễn Thị Thoa Tạp chí NN&PTNT

29

Xây dựng phương trình sinh khối cho cây keo 

tai tượng (Acacia mangium Willd) ở huyện 

Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Tuấn Hùng Tạp chí NN&PTNT

30
Một số đặc điểm lâm học loài Kháo vàng 

(Machilus bonii Lecomte) tại tỉnh Thái Nguyên
Lê Văn Phúc

Tạp chí KH&CN Lâm 

nghiệp

31

Phân tích hành vi người tiêu dùng đối với nông 

sản bản địa và đặc sản địa phương khu vực 

miền núi phía Bắc

Hồ Ngọc Sơn Tạp chí NN&PTNT

32
Nghiên cứu nhân giống hom Sa mộc dầu 

(Cunninghamia konishii Hayata)

Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thu 

Hoàn
Tạp chí NN&PTNT

33

Nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên cây 

thuốc ở xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên.

Nguyễn Thị Thu Hiền Tạp chí NN&PTNT

34

Nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên cây 

thuốc được sử dụng trong cộng đồng một số 

dân tộc ở xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh 

Thái Nguyên.

Nguyễn Thị Thu Hiền,  Đặng Kim 

Tuyến

Tạp chí KH&CN Lâm 

nghiệp

35

Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của rừng 

trồng Keo tai tượng tại huyện Định Hóa, tỉnh 

Thái Nguyên.

Trần Quốc Hưng Tạp chí NN&PTNT

36
Xây dựng mô hình vườn cây bản địa tại trường 

Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
Trần Quốc Hưng Tạp chí KH&CN ĐHTN

37
Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon Vầu đắng 

tại tỉnh Bắc Kạn
Trần Công Quân Tạp chí KH&CN ĐHTN

38

Khảo nghiệm một số loại thuốc bảo vệ thực vật 

trong phòng trừ bệnh hại cây Gừng gió giai 

đoạn vườn ươm tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Lê Sỹ Hồng
Tạp chí Rừng & Môi 

trường

39
Xác định mức bón đạm thích hợp cho cây thức 

ăn xanh Trichanthera gigantea ở năm thứ nhất

Từ Trung Kiên, Nguyễn Thị Thu 

Cúc, Trần Thị Hoan, Từ Quang 

Hiển

Tạp chí Chăn nuôi, Hội 

Chăn nuôi

40

Nghiên cứu ảnh hưởng của bột lá sắn đến năng 

suất và chất lượng thịt chim cút nuôi tại Thái 

Nguyên

Từ Trung Kiên, Bùi Thị Thơm, 

Trần Thị Hoan
Tạp chí KH&CN ĐHTN

41

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của nền đệm 

lót khác nhau đến khả năng sinh trưởng của gà 

Móng nuôi tại Thái Nguyên

Từ Trung Kiên, Trần Thị Hoan, Cù 

Thị Thúy Nga, Trần Văn Thăng, 

Nguyễn Gia Huân, Hoàng Anh 

Thắng

Tạp chí KH&CN ĐHTN

42
Số lượng, sự phân bố và một số đặc điểm sinh 

học của dê địa phương Định hóa, Thái Nguyên

Trần Văn Phùng, Nguyễn Thị Minh 

Thuận, Nguyễn Thị Duyên

Tạp chí Nông nghiệp và 

PTNT

43

Ảnh hưởng của bổ sung chế phẩm sinh học 

milk feed đến khả năng sinh trưởng và tiêu tốn 

thức ăn của lợn nuôi thịt

Trần Văn Thăng, Nguyễn Hưng 

Quang, Nguyễn Hữu Hòa

Tạp chí KHCN Chăn 

nuôi, Viện Chăn nuôi



44

Ảnh hưởng của bổ sung chế phẩm sinh học 

milk feed đến năng suất sinh sản của lợn nái 

landrace giai đoạn từ ngày chửa thứ 84 đến cai 

sữa lợn con

Trần Văn Thăng, Nguyễn Văn Sửu, 

Nguyễn Đức Bình, Phạm Phương 

Thảo

Tạp chí KH&CN ĐHTN

45
Khoảng cách cắt hợp lý đối với cây Trichathera 

gigantean ở năm thứ nhất

Trần Thị Hoan, Từ Trung Kiên, 

Mai Anh Khoa, Từ Quang Hiển
Tạp chí KHKT Chăn nuôi

46

Xác định tình hình nhiễm và sử dụng thuốc 

điều trị bệnh đầu đen do Histomonas 

meleagridis gây ra trên đàn gà nuôi tại huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thùy Dương, Phạm 

Thị Trang, Nguyễn Thu Quyên, 

Nguyễn Hữu Hòa

Tạp chí KH&CN ĐHTN

47
Một số đặc điểm dịch tễ và triệu chứng lâm 

sàng bệnh sán dây ở gà tại TP. Thái Nguyên

Dương Thị Hồng Duyên, Phạm 

Diệu Thùy, Nguyễn Hữu Hòa
TC NN&PTNT 

48
Bệnh do Leucocytozoon  ở gà tại tỉnh Thái 

Nguyên, Bắc Giang

Dương Thị Hồng Duyên, Nguyễn 

Thị Kim Lan, Lê Văn Năm

Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật thú y

49
Xác định loài và thực trạng nhiễm sán lá gan 

lớn trên đàn trâu, bò của tỉnh Sơn La

Nguyễn Thị Kim Lan, Phạm Diệu 

Thùy, Nguyễn Văn Quang, Phan 

Thị Hồng Phúc, Dương Thị Hồng 

Duyên

Tạp chí KH&CN ĐHTN

50

Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng trong sản 

xuất nước mắm truyền thống từ cá cơm và cá 

nục.

Lê Minh Châu, Hồ Thị Bích Ngọc Tạp chí KH&CN ĐHTN

51

Một số đặc điểm dịch tễ bệnh cầu trùng ở gà 

nuôi tại thành phố Thái Nguyên và dùng dịch 

chiết tỏi điều trị

Phạm Diệu Thùy, Dương Thị Hồng 

Duyên
Tạp chí KH&CN ĐHTN

52
Khảo sát đáp ứng miễn dịch với vắc xin 

Amevac PRRS trên lợn tại tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị 

Kim Lan, Phạm Diệu Thùy, Vũ 

Minh Thảo, Nguyễn Hữu Hòa

Tạp chí KH&CN ĐHTN

53

Khảo sát một số đặc điểm sinh học, sinh trưởng 

và sinh sản của rùa Đất lớn Heosymys Grandís 

(Gray,1860) nuôi tại trung tâm nghiên cứu hộ 

động vật 

hoang dã, Sóc Sơn, Hà Nội

Nguyễn Thu Quyên, Phạm Thị 

Thanh Vân
Tạp chí KH&CN ĐHTN

54

Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của 

Actinomyces và Baciiius phân lập được ở vùng 

trồng chè tại Thái Nguyên 

Nguyễn Quang Tuyên, Phạm Thị 

Phương Lan, Đỗ Bích Duệ, 

Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Mạnh 

Cường

Tạp chí KH&CN ĐHTN

55

"Kết quả xác định một số đặc tính sinh học của 

các chủng Streptococcus suis  gây bệnh ở lợn 

tại tỉnh Thái Nguyên"

Nguyễn Mạnh Cường, Tô Long 

Thành, Nguyễn Văn Quang, Đỗ 

Hồng Anh

Tạp chí Khoa học 

kỹ thuật thú y

56

Phân lập, xác định serotype và độc lực của các 

chủng Streptococcus suis  gây bệnh ở lợn tại 

tỉnh Thái Nguyên"

Nguyễn Mạnh Cường, Tô Long 

Thành, Nguyễn Văn Quang, 

Nguyễn Quang Tuyên, Đỗ Hồng 

Anh

Tạp chí Khoa học 

kỹ thuật thú y



57
Kết quả thử nghiệm vaccine phòng viêm phổi, 

viêm khớp cho lợn nuôi tại tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Mạnh Cường, Tô Long 

Thành, Nguyễn Văn Quang, 

Nguyễn Quang Tuyên, Đỗ Hồng 

Anh

Tạp chí NN&PTNT

58
Nghiên cứu nhiễm ấu trùng Cysticercus 

cellulosae trên lợn tại tỉnh Sơn La

Nguyễn Thị Kim Lan, Đỗ Thị Lan 

Phương, Phan Thị Hồng Phúc, 

Nguyễn Thị Ngân, Phạm Diệu Thùy

Tạp chí Khoa học 

kỹ thuật thú y

59

Nghiên cứu tình hình mắc bệnh ngoài da do 

Demodex canis gây ra ở chó nuôi tại thành phố 

Thái Nguyên

Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn Văn 

Lương

Tạp chí Khoa học 

kỹ thuật thú y

60

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun 

tròn đường tiêu hóa ở lợn nuôi bán chăn thả tại 

3 huyện thuộc tỉnh Lào Cai

Lê Minh, Nguyễn Thị Hồng Châm Tạp chí NN&PTNT

61 Đa dạng hóa các hình thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Ứng dụng mô hình đánh giá thực trong giảng dạy học phần vật lý đại cương
Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Thị Thu 

Hiền, Nguyễn Ngọc Ánh
Tạp chí KH&CN ĐHTN

62
The role and meaning of Probability - Statistics 

with activities of Agriculture and Forestry
Mai Thị Ngọc An Tạp chí quản lý giáo dục

63
Kĩ thuật chronoamperometry trong cảm biến 

glucose dựa trên điện cực CuO/ITO

Trần Thị Thùy Dương, Nguyễn 

Quốc Dũng, Trần Đại Lâm
Tạp chí hóa học

64

Nghiên cứu khả năng thủy phân lá chè xanh 

bằng enzyme và ứng dụng để chiết tách 

polyphenol

Lành Thị Ngọc, Phạm Thị Ngọc 

Mai, Nguyễn Quang Tùng, Đào Thị 

Kim Dung, Trần Quốc Toàn

Tạp chí KH&CN ĐH 

Công nghiệp Hà Nội

65
Terpene compound isolated from Callicarpa 

Macro phylla in Viet Nam

Vũ Thị Thu Lê, Do Tien Lam, 

Pham Minh Quan , Nguyen Thi 

Hong Van, Cam Thi Inh, Ta Thi 

Thu Thuy , Pham Thi Hong Minh

Tạp chí KH&CN ĐHTN

66
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Tạp chí NN&PTNT

126
Biểu hiện và tinh sạch amidase aliphatic từ 

Rhodococcus erythropolis  PR4

Hoàng Thị Huyền Trang, Nguyễn 

Thị Thu Ngà, Dương Văn Cường, 

Phạm Bằng Phương

Tạp chí KH&CN ĐHTN



127

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống cây 

thìa canh (Gymnema sylvestre (Cretz.) R. BR. 

Exshult bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào

Nguyen Xuân Vũ, Trần Ngọc 

Thanh, Nguyễn Văn Khiêm
Tạp chí NN&PTNT

128

Tách dòng và thiết kế vector chuyển gen 

ATHSP101 phục vụ công tác chọn tạo giống 

cây trồng chịu nóng ở Việt Nam

Nguyen Xuân Vũ, Trần Thị Mai, 

Nguyễn Thị Tình, Ngô Xuân Bình, 

Nguyễn Tiến Dũng

Tạp chí NN&PTNT

129
Tối ưu hóa điều kiện lên men lactic trong sản 

xuất nước uống lên men lactic từ gạo lứt

Nguyễn Thị Đoàn, Phạm Thị 

Phương, Nguyễn Văn Bình 
Tạp chí KH&CN ĐHTN

130
Nghiên cứu phương pháp chế tạo màng bọc 

thực phẩm từ tinh bột sắn có bổ sung tanin

Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Thị Ngọc 

Mai
Tạp chí KH&CN ĐHTN

131
Hoàn thiện quy trình sản xuất sữa đậu nành nảy 

mầm

Phạm Thị Tuyết Mai, Trần Văn 

Chí, Nguyễn ThịThủy
Tạp chí KH&CN ĐHTN

132

Xây dựng các giải pháp tạo động cơ học tiếng 

Anh tích cực theo chuẩn B1 ( khung năng lực 

ngoại ngữ dành cho VN) cho sinh viên trường 

Đại học Nông lâm- Đại học Thái Nguyên.

Văn Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Lan 

Hương
Tạp chí KH&CN ĐHTN

133
Relationship of Social Network Use and 

Emotional Quotient Among First Year Students
Bùi Thị Kiều Giang Tạp chí KH&CN ĐHTN

134

CLASSROOM MANAGEMENT STYLES 

AND TEACHER – STUDENT 

RELATIONSHIP CONGRUENCY: ITS 

INFLUENCE ON STUDENT LEARNING 

OUTCOMES

Bùi Thị Kiều Giang, Trần Thị Thuý 

Nga
Tạp chí KH&CN ĐHTN

135
  Nhu cầu học kỹ năng mềm của sinh viên dân 

tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị 

Thu Thoa

Đào tạo kỹ năng mềm 

đáp ứng nhu cầu nhân 

lực cho cuộc cách mạng 

4.0

136

Vai trò giới và việc sử dụng kiến thức bản địa 

thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân 

tộc thiểu số ở xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn.

Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Đỗ 

Hồng Nhung, Hồ Ngọc Sơn

Tâm lý học và sự phát 

triển bền vững

137

Nhu cầu và chính sách đào tạo nghề cho thanh 

niên dân tộc thiểu số ở huyện Ba Bể, tỉnh Bắc 

Kạn.

Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Đỗ 

Hương Giang, Dương Thùy Trang

Tâm lý học và sự phát 

triển bền vững, 

138
Nhu cầu học tập kỹ năng mềm của sinh viên 

trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thu Hằng, Cao Đức 

Minh, Lèng Thị Lan, Dương Thùy 

Trang

Tâm lý học và sự phát 

triển bền vững, 

139

Nhu cầu và chính sách đào tạo nghề cho thanh 

niên dân tộc thiểu số ở huyện Ba Bể, tỉnh Bắc 

Kạn. 

Lèng Thị Lan,  Nguyễn Đỗ Hương 

Giang, Dương Thùy Trang

Tâm lý học và sự phát 

triển bền vững

140
Nhu cầu học tập kỹ năng mềm của sinh viên 

trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Lèng Thị Lan, Cao Đức Minh, 

Nguyễn Đỗ Hương Giang , Dương 

Thùy Trang

Tâm lý học và sự phát 

triển bền vững
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TÁCH DÒNG VÀ THIẾT KẾ VECTOR 

CHUYỂN GENE CHỊU LẠNH AtCBF1 TỪ 

CÂY ARABIDOPSIS THIALINA

Hoàng Thị Tươi, Trần Thị Mai, 

Chu Thị Ngọc Ánh,  Nguyễn Thùy 

Linh, 

Dương Thị Tuyết, Nguyễn Hữu 

Thọ, 

Ngô Xuân Bình, Nguyễn Tiến Dũng

Kỷ yếu Hội nghị CNSH 

toàn quốc 2018

142
Sàng lọc và tách dòng một số promoter chuyên 

biệt hạt phấn ở cây lúa (Oryza sativa L.).

Nguyễn Tiên Dũng, Trần Thị Mai, 

Trương Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị 

Tình, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn 

Xuân Vũ, Nguyễn Hữu Thọ, Ngô 

Xuân Bình

Kỷ yếu Hội nghị CNSH 

toàn quốc 2018

143
Nghiên cứu khả năng thủy phân lá chè xanh

bằng enzyme và ứng dụng tách chiết polyphenol

Lành Thị Ngọc, Phạm Thị Ngọc

Mai, Nguyễn Quang Tùng, Đào Thị

Kim Dung, Đỗ Thị Thanh Trung,

Trần Quốc Toàn

Tạp chí KH&CN, Đại

học Công Nghiệp Hà Nội

144
Nghiên cứu quy trình tách chiết Carotenoid từ

quả cà chua

Đặng Thị Kim Hoa, Lưu Hồng Sơn,

Phạm Ngọc Mai, …

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

145

Nghiên cứu ảnh hưởng của chitosan khối

lượng phân tử thấp tới chất lượng và thời gian

bảo quản dưa chuột

Phạm Thị Phương, Nguyễn Văn

Bình, Lưu Hồng Sơn

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

146

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá

trình trích ly hàm lượng Polysaccharide toàn

phần trong nấm Linh chi đỏ

Nguyễn Văn Bình, Phạm Thị

Phương, Nguyễn Tá Lợi

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

147

Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic 

có khả năng sinh bacteriocin cao từ các sản 

phẩm lên men tự nhiên

Trần Văn Chí, Phạm Thị Tuyết Mai

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

148
Tối ưu hóa quá trình tách chiết flavonoid  từ 

chè dây cao bằng

Lưu Hồng Sơn, Phạm Thị Vinh, 

Đinh Thị Kim Hoa

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

149

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh

trưởng đến khả năng tái sinh chồi cây lan hài

xuân cảnh (Paphiopedium Canhii) bằng

phương pháp in vitro

Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Tiến

Dũng, Vụ Thị Thanh Hằng
Tạp chí NN&PTNT

150

Phân lập và tuyển chọn một số chủng nấm

trichoderma có hoạt tính kháng nấm từ đất

trồng cây hoa màu tại tỉnh Thái Nguyên

Bùi Đình Lãm, Hoàng Thị Yến

Dung, Đàm Thị Thu Giang

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

151
Phân lập và sản xuất thử nghiệm giống nấm da 

báo tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Vi Đại Lâm, Nguyễn Xuân Vũ,

Đinh Văn Thiện

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

152

Tách dòng và thiết kế vector chuyển gen

ATHSP101 phục vụ công tác chọn tạo giống

cây trồng chịu nóng ở Việt Nam

Nguyễn Xuân Vũ, Trần Thị Mai,

Nguyễn Thị Tình
Tạp chí NN&PTNT
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Tách dòng, phân tích trình tự  đoạn gen mã hóa 

độc tố apx ia từ Actinobacillus 

pleuropneumoniae

Hoàng Thị Huyền Trang, Nguyễn

Thị Thu Ngà,  Dương Văn Cường

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

154

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm và 

kali đến năng suất, chất lượng quả thanh long 

ruột đỏ h14 tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao 

Bằng

Nguyễn Minh Tuấn, Hứa Thị Toàn

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

155

Ảnh hưởng của một số chế phẩm sinh học đến 

khả năng sinh trưởng của chè hoa vàng giai 

đoạn cây con tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Quỳnh, Phạm Thị Thu 

Huyền, Hoàng Kim Diệu

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

156

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón

lá đến sinh trưởng phát triển của lan Thạch hộc

tía (dendrobium officinale kimura et migo) tại

Phia Đén, Nguyên Bình, Cao Bằng

Nguyễn Thế Cường, Lê Sỹ Lợi,

Trần Minh Hòa

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

157

Đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất

một số giống bí ngồi (zucchini) Hàn Quốc tại

Thái Nguyên

Lê Thị Kiều Oanh, Trần Đình Hà

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

158

Đánh giá đặc điểm nông sinh học một số nguồn

gen giống sắn thu thập năm 2017 tại Thái

Nguyên

Nguyễn Viết Hưng, Hoàng Kim

Diệu, Trần Ngọc Ngoạn

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

159

Ảnh hưởng của tổ hợp phân bón vô cơ và mật

độ gieo trồng đến sinh trưởng và năng suất

giống đậu tương ĐT51 tại Thái Nguyên

Phạm Thị Thu Huyền, Trần Văn

Điền, Trần Thị Trường, Nguyễn

Thị Quỳnh

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

160

Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của 

actinomyces và bacillus phân lập được ở vùng 

trồng chè tại Thái Nguyên

Nguyễn Quang Tuyên, Đỗ Bích

Duệ, Phạm Thị Phương Lan

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

161

Nghiên cứu sử dụng dịch chiết từ lá trúc đào

(Nerium oleander) trong bảo quản gỗ thông

(Pinus latteri)

Nguyễn Thị Tuyên, Nguyễn Việt

Hưng

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

162

Nghiên cứu phương pháp nhân giống vô tính

làm cơ sở cho công tác bảo tồn, khai thác phát

triển nguồn gen cây râu mèo (orthosiphon

stamineus benth) tại tỉnh Thái Nguyên

Phạm Thị Thúy, Vũ Văn Thông, Vũ

Phạm Thảo Vy 

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

163

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và chăm sóc

hoa địa lan Trần mộng xuân (cymbidium

lowianum) tại Phia Oắc – Phia Đén, huyện

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Chu Hồng Việt, Đào Thanh Vân,

Đào Thị Thanh Huyền

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

164

Ảnh hưởng của thời điểm trồng đến thời gian

sinh trưởng, phát triển của giống hoa lily robina

tại hà giang - vụ đông năm 2014 

Nguyễn Tú Huy, Đào Thanh Vân,

Đào Thị Thanh Huyền

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

165

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của nền đệm

lót khác nhau tới khả năng sinh trưởng của gà

Móng nuôi tại Thái Nguyên

Từ Trung Kiên, Trần Thị Hoan, Cù

Thị Thúy Nga, Trần Văn Thăng,

Nguyễn Gia Huân, Hoàng Anh

Thắng

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên
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Nghiên cứu đặc điểm lâm học của loài Xoan 

đào (Pygeum arbonreum Endl) tại huyện Na Rì, 

tỉnh Bắc Kạn.

 Đỗ Hoàng Chung, Nguyễn Công 

Hoan, Ma Đức Khiêm

Tạp chí Khoa học Lâm 

Nghiệp

167

Phân lập và tuyển chọn vi sinh vật nội sinh 

trong cây Keo tai tượng ức chế nấm 

Ceratocystis manginacans

Trần Thị Thanh Tâm, Phạm Quang 

Thu, Nguyễn Minh Chí
Khoa học Lâm nghiệp

168

Một số đặc điểm lâm học loài Xoan đào 

(Pygeum arbonreum Endl) tại Khu bảo tồn 

thiên nhiên Thần Sa, Phượng Hoàng, tỉnh Thái 

Nguyên. 

Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Công 

Hoan, Lê Văn phúc, Nguyễn Văn 

Tuyên

Tạp chí NN&PTNT

169

Một số đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài Xoan 

đào (Pygeum arbonreum  Endl)  tại tỉnh Thái 

Nguyên và Bắc Kạn.

Nguyễn Công Hoan,  Trần Quốc 

Hưng, Nguyễn Thị Thoa, Đặng Kim 

Vui

Nhà xuất bản Khoa học 

tự nhiên và công nghệ

170
Ảnh hưởng của thời vụ gieo ươm đến tỉ lệ sống 

Sa mộc dầu giai đoạn vườn ươm tại Hà Giang

Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thu 

Hoàn

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

171
Một số tính chất vật lý và cơ học của Sa mộc 

dầu tại tỉnh Hà Giang
Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Tuyên

Tạp chí khoa học và 

công nghệ Lâm nghiệp

172
Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi cây và vị trí 

trên cây đến đến tính chất cơ học của Luồng

Nguyễn Việt Hưng, Phạm Văn 

Chương

Tạp chí khoa học và 

công nghệ Lâm nghiệp

173

Nghiên cứu quần xã ve giáp (Oribatida) trong 

cấu trúc của nhóm chân khớp bé 

(Microarthropoda) ở đất xã tràng xá (Võ nhai – 

Thái Nguyên)

Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Vũ Bão, 

Đỗ Thanh Kim Hường

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

174

Nghiên cứu một số đặc điểm phân loại các chi 

thuộc tông Gardenieae họ cà phê (Rubiaceae) 

trong một số hệ sinh thái ở Việt Nam

Nguyễn Vũ Bão, Nguyễn Thị Mai, 

Trần Thế Bách

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

175
Bảo đảm an ninh, trật tự góp phần vào thắng lợi 

chiến dịch Điện Biên Phủ
Phạm Tùng Hương

Tạp chí Nghiên cứu Lịch 

sử Công an

176

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện 

chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên

Nguyễn Thị Thúy
Tạp chí Giáo dục và xã 

hội

177
Hiệp định Pari 1973 - bước ngoặt của cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Dương Thị Kim Huệ

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội

178
Hồ Chí Minh - Tư tưởng "thân dân" của một 

nhà giáo dục lớn
Ngô Thị Mây Ước

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội

179

Phân tích rào cản tiếp cận tín dụng trong phát 

triển nông-lâm nghiệp quy mô hộ tại huyện Phù 

Ninh, tỉnh Phú Thọ

Đỗ Xuân Luận, Đỗ Thị Vân Hường, 

Trần Đặng Việt

Tạp Chí Quản lý Kinh tế 

(Economic Management 

Review),

180

Các phương pháp phân tích yếu tố ảnh hưởng 

tới 

tiếp cận tín dụng phát triển nông nghiệp, nông 

thôn

Đỗ Xuân Luận Tạp chí Kinh tế và Dự báo số

181
Nâng cao chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm 

tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông á
Nguyễn Thị Châu, Nguyễn Thị Loan

Kinh tế và dự báo- Cơ 

quan ngôn luận của Bộ 

kế hoạch và đầu tư

182

Ảnh hưởng của tỷ lệ bột tỏi trong khẩu phần 

đến năng suất và chất lượng thịt của con lai 

ngan vịt

Nguyễn Thị Út Tạp chí KHKT Chăn nuôi 



183

Nghiên cứu ảnh hưởng của bột lá sắn đến năng 

suất và chất lượng thịt chim cút nhất bản nuôi 

tại Thái Nguyên

Từ Trung Kiên,  Bùi Thị Thơm, 

Trần Thị Hoan

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

184
Nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt TC 

thương phẩm nuôi tại Thái Nguyên

Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy 

Mỵ, Phạm Đông, Phạm Văn Chinh

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

185

Chuyển giới tính cá rô phi (Oreochromis 

noliticus ) bằng phương pháp ngâm cá bột trong 

nước có pha hormone 17α-methyltestosterone

La Văn Công, Trần Viết Vinh, 

Hoàng Hải Thanh, Dương Ngọc 

Dương

Tạp chí NN&PTNT

186

Ảnh hưởng của hỗn hợp vi khuẩn probiotics

 đến tỷ lệ cai sữa của lợn con giai đoạn sau cai 

sữa

Trần Văn Phùng, Cù Thị Thúy Nga, 

Nguyễn Thị Minh Thuận

Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật chăn nuôi

187

Tình hình nhiễm tiên mao trùng trên đàn trâu, 

bò của tỉnh Bắc Ninh và hiệu quả của thuốc 

điều trị

Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn 

Quang, Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị 

Hồng Phúc, Phạm Diệu Thùy, 

Dương Thị Hồng Duyên. Mai Hải 

Hà Thu

Tạp chí NN&PTNT

188

Xác định tỷ lệ tiêu hóa và giá trị năng lượng 

trao đổi của một số laoij thức ăn phổ biến nuôi 

trâu bằng phương pháp INVIVO và INVITRO

Trần Văn Thăng, Tạ Văn Cần, 

Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Hữu Hòa

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

189

Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của 

Actinomyces phân lập được ở vùng trồng chè 

tại Thái nguyên

Nguyễn Quang Tuyên, Đỗ Bích 

Duệ, Phạm Thị Phương Lan, 

Nguyễn Mạnh Cường,

 Nguyễn Thị Liên

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên



























Tạp chí Kinh tế và Dự báo số


